
I. Giải cá nhân

Giải khu vực Giải khối

1 Trần Thanh Hùng 2-Oct-05 61901615 Khối 5 5/2 Huỳnh Ngọc Huệ Thanh Khê Giải Nhất Nhất khối 5

2 Đỗ Nguyên Giác 11-Apr-05 61901611 Khối 5 5/2 Núi Thành Hải Châu Giải Nhì

3 Lê Nguyễn Minh Khuê 5-Apr-05 61901613 Khối 5 5/11 Phù Đổng Hải Châu Giải Ba

4 Nguyễn Phúc Trường 1-Mar-05 61900476 Khối 5 5/2 Lý Công Uẩn Hải Châu Giải Ba

5 Nguyễn Tiến Khang 1-Apr-05 61900293 Khối 5 5/1 Hoàng Văn Thụ Hải Châu Giải Ba

6 Cấn Phương Hà Anh 15-Apr-05 61900463 Khối 5 5/1 Lý Công Uẩn Hải Châu Giải Khuyến khích

7 Nguyễn Quốc Khánh 3-May-06 61901119 Khối 4 4/4 Huỳnh Ngọc Huệ Thanh Khê Giải Khuyến khích Nhất khối 4

8 Hoàng Ngọc Đăng Khoa 2-Apr-05 61901616 Khối 5 5/3 Trần Văn Ơn Hải Châu Giải Khuyến khích

9 Lê Văn Thanh Hùng 6-Oct-05 61900497 Khối 5 5/4 Lý Công Uẩn Hải Châu Giải Khuyến khích

10 Nguyễn Phạm Gia Ân 3-Feb-05 61900641 Khối 5 5/1 Bùi Thị Xuân Liên Chiểu Giải Khuyến khích

19 Ngô Minh Khuê 7-Aug-07 61900397 Khối 3 3/5 Lý Công Uẩn Hải Châu Nhất khối 3

Giải thưởng
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II. Giải cấp trường

1 Huỳnh Ngọc Huệ Thanh Khê

2 Phù Đổng Hải Châu

3 Lý Công Uẩn Hải Châu

4 Hoàng Văn Thụ Hải Châu

5 Bùi Thị Xuân Liên Chiểu
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